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NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên tòa:  Bà Hồ Thị Minh Châu 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 n  N uy n   n Thôn  

Ông Đ n  B ch Thu n 

Thư ký phiên toà: Bà Hu nh Thị  im Th  n  – Th  ký Toà án nhân dân 

Qu n 6. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh th m 

gi  phi n t  :  n       n Tánh-  i m sát vi n  

Trong n ày  01/7/2021, tại trụ sở Toà án nhân dân Qu n 6 xét xử s  thẩm 

côn  khai vụ án thụ lý số 678          -   Đ     y 24/12/2020 về tranh chấp 

“Ly hôn” theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử số 43/2021/QĐXXST- HNGĐ ngày 

10 tháng 5 n m 2021, Quyết định ho n phi n t a số 27/2021/QĐ T-HNGĐ n ày 

03/6/2021  iữa các đ  n  sự: 

- Nguyên đơn: Bà B i Thị L, sinh n m  ; Địa ch  th  n  tr : N,  h  n  M, 

qu n T, T   Hồ Ch  Minh  ( ắn  m t)  

Địa ch  li n lạc: M,  h  n  M, qu n T, Thành phố Hồ Ch  Minh  

-    đơn: Ông Hồ Nam H, sinh n m  ; Địa ch  th  n  tr :  ,  h  n  B, 

Qu n  , T   Hồ Ch  Minh  ( ắn  m t)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 15/12/2020, lời trình bày trong quá trình giải quyết 

vụ án, nguyên đơn là bà  ùi Th  L trình bày:  

Bà L và ôn  Hồ Nam H tự n uyện chun  sốn  v i nhau t  n m 1994, đ n  

ký kết hôn theo Giấy ch n  nh n kết hôn số 102, quy n số 01/2001 do  BND 

 h  n  M, qu n T, T HCM cấp   

 au khi kết hôn v  chồn  sốn  hạnh ph c tại N,  h  n  M, qu n T, T   Hồ 

Ch  Minh  N m 2010 ôn  H tự ý chuy n h  khẩu về  ,  h  n  B, Qu n  , T   Hồ 

Ch  Minh và th nh thoản  ôn  H về ở tại đây  Đến n m 2012  à L phát hiện ôn  H 

c  n   i th  3 t  đ  v  chồn  mâu thu n,  à L đ  khuy n nh  nh n  ôn  H khôn  

thay đ i v n hết n   i này đến n   i khác   
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 T  n m 2013 v  chồn  ly thân ôn  H về ở luôn tại  ,  h  n  B, Qu n  , 

T   Hồ Ch  Minh, th nh thoản  ch  li n lạc v i  à L v  con  

N m 2019,  à L đ  t n  n p đ n xin ly hôn nh n  ôn  H    đi kh i n i c  

tr ,  à L khôn  li n lạc đ  c v i ôn  H, d  đ  t m kiếm nhiều n i nh n  c n  khôn  

c  tin t c    c a ôn  H   Do v y,  à L đ  thực hiện th  tục thôn   áo t m kiếm n   i 

vắn  m t tại n i c  tr  đối v i ôn  H đ     t c hồ s  xin ly hôn   

Hiện  à L đ  thực hiện th  tục đ n   áo, phát thanh thôn   áo t m kiếm n   i 

vắn  m t tại n i c  tr  theo Quyết định số 160/2020/QĐ-T  n ày 20/11/2020 c a 

T a án nhân dân Qu n  , t  khi đ n  thôn   áo t m kiếm cho đến nay  à L v n 

khôn  c  tin t c    c a ôn  H  Nay nh n thấy t nh cảm khôn  c n, khôn  th  hàn 

 ắn n n  à L xin ly hôn v i ôn  H. 

 ề con chun : C  03 con chun  là Hồ Hải  , sinh n ày   (đ  tr ởn  thành), 

Hồ Hải  , sinh n ày: B (đ  tr ởn  thành) và tr  Hồ Hải T, sinh n ày: C hiện  à L 

đan  nuôi d  n ,  à L xin đ  c trực tiếp nuôi d  n  con chun  ch a thành ni n là 

tr  Hồ Hải T,  à L khôn  y u c u ôn  H cấp d  n  nuôi con  

 ề tài sản chun : Tự th a thu n  

 ề n  chun :  hôn  c   

   đơn là ông Hồ Nam H vắng mặt tại phiên toà, không có bản tự khai 

Theo y u c u c a  à B i Thị L, n ày 20/11/2020, T ND Qu n   đ  ra 

Quyết định số 160/2020/QĐ-T  về việc thôn   áo t m kiếm n   i vắn  m t n i c  

tr  đối v i ôn  Hồ Nam H; Quyết định này đ  đ  c đ n  tr n  áo Lao đ n  - số ra 

các n ày 01, 02, 03  tháng  12  n m 2020  và phát s n  tr n Đài tiến  n i  iệt Nam 

vào các ngày  02, 03, 04  tháng 12 n m 2020  T a án nhân dân Qu n   c n  c  

côn  v n số 785/TAQ6 ngày 20/11/2020 y u c u C n  thôn  tin điện tử c a 

 BND Thành phố Hồ Ch  Minh và T a án nhân dân Thành phố Hồ Ch  Minh đ n  

thôn   áo t m kiếm thôn  tin c a ôn  Hồ Nam H. 

Ngoài ra, tòa án đ  tiến hành ni m yết Thôn   áo thụ lý vụ án, Thôn   áo 

mở phi n họp tiếp c n, côn  khai ch n  c  và h a  iải, Quyết định đ a vụ án ra xét 

xử tại n i c  tr  c a ôn  Hồ Nam H tại số   ,  h  n  B, Qu n  , T   Hồ Ch  Minh, 

tại trụ sở T a án qu n   và  BND  h  n  B, qu n   theo quy định nh n  ông H 

vắn  m t khôn  n p tài liệu ch n  c  và khôn  c   ản tự khai  

Tại phi n t a hôm nay,  à L c  đ n xin vắn  m t; khôn  c  đ n r t y u c u 

khởi kiện xin ly hôn v i ông Hồ Nam H. 

 hát bi u của  i m sát viên v  việc tuân theo pháp lu t t  tụng của Thẩm 

phán, Hội đồng   t   , Thư k  phiên tòa:  

 ề tố tụn : Quá tr nh t  khi t a án thụ lý vụ án cho đến tr  c th i đi m 

HĐ   n hị án Thẩm phán, HĐ  , Th  ký phi n t a và nhữn  n   i tham  ia tố 

tụn  đ  chấp hành đ n  các quy định c a B  lu t tố tụn  dân sự   

 ề n i dun : Đề n hị HĐ   chấp nh n y u c u c a n uy n đ n  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi n hi n c u các tài liệu c  tron  hồ s  vụ án đ  c thẩm tra tại phi n 

Toà và c n c  vào kết quả tranh lu n tại phi n toà, H i đồn  xét xử nh n định: 
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[1]  ề th  tục tố tụn  và thẩm quyền  iải quyết: C n c  s  h  khẩu số 

31050034145,  kết quả xác minh c a Côn  an  h  n  B, Qu n  , ông Hồ Nam H 

c  đ n  ký h  khẩu th  n  tr  tại Qu n  , thành phố Hồ Ch  Minh  Nay bà L có 

đ n xin ly hôn n n T a án nhân dân Qu n S thụ lý và  iải quyết theo quy định tại 

khoản 1 điều 51 Lu t hôn nhân  ia đ nh n m 2014 và khoản 1 Điều 28, khoản 1 

Điều 35, khoản 1 Điều 39 B  lu t tố tụn  dân sự 2015. 

T a án đ  triệu t p h p lệ đến l n th  hai,  à B i Thị L c  đ n đề n hị T a 

án xét xử vắn  m t, ôn  Hồ Nam H vắn  m t  C n c  đi m a và đi m   khoản 2 

Điều 227; Điều 238 B  lu t tố tụn  dân sự T a án v n tiến hành xét xử  

[2]  ề hôn nhân: Bà B i Thị L và ôn  Hồ Nam H tự n uyện chun  sốn  có 

đ n  ký kết hôn theo Giấy ch n  nh n kết hôn số 102, quy n số 01/2001 (đ n  ký 

n ày: 13/12/2001) c a  BND  h  n  M, qu n T, Tp  Hồ Ch  Minh  Đây là quan 

hệ hôn nhân h p pháp  Bà L và ôn  H c  03 con chun  là Hồ Hải  , sinh n ày A 

(đ  tr ởn  thành), Hồ Hải  , sinh n ày: B (đ  tr ởn  thành) và tr  Hồ Hải T, sinh 

n ày: C. 

Quá tr nh chun  sốn  v  chồn  sốn  hạnh ph c tại N,  h  n  M, qu n T, T   

Hồ Ch  Minh  N m 2010, ông H chuy n h  khẩu về  ,  h  n  B, Qu n  , T   Hồ 

Ch  Minh và th nh thoản  ôn  H về ở tại đây  Đến n m 2012  à L phát hiện ôn  H 

c  n   i th  3 t  đ  v  chồn  mâu thu n,  à L đ  khuy n nh  nh n  ôn  H khôn  

thay đ i  

 T  n m 2013 v  chồn  ly thân ôn  H về ở luôn tại  ,  h  n  B, Qu n  , 

T   Hồ Ch  Minh, th nh thoản  ch  li n lạc v i  à L v  con  

N m 2019,  à L đ  t n  n p đ n xin ly hôn nh n  ôn  H    đi kh i n i c  

tr ,  à L khôn  li n lạc đ  c v i ôn  H, d  đ  t m kiếm nhiều n i nh n  c n  khôn  

t m đ  c ông H   Do v y,  à L đ  thực hiện th  tục thôn   áo t m kiếm n   i vắn  

m t tại n i c  tr  đối v i ôn  H đ     t c hồ s  xin ly hôn   

 ét y u c u c a n uy n đ n, HĐ   thấy r n , 

Điều 19 Lu t Hôn nhân và Gia đ nh n m 2014 quy định: “    chồn  c  

n hĩa vụ th  n  y u, chun  th y, tôn trọn , quan tâm, ch m s c,  i p đ  nhau   ”, 

“   chồn  c  n hĩa vụ sốn  chun  v i nhau…  ” nh n  ở đây đôi   n không còn 

th  n  y u, ch m s c l n nhau đ  vun đắp cho cu c sốn   ia đ nh và khôn  c n 

c n  nhau chun  sốn  t  n m 2013 đến nay  Điều đ  cho thấy mâu thu n  iữa v  

chồn  đ  tr m trọn , mục đ ch hôn nhân khôn  đạt đ  c   hoản 1 Điều 56 Lu t 

Hôn nhân và gia đ nh n m 2014 quy định: “…T a án  iải quyết cho ly hôn nếu c  

c n c  về việc v , chồn  c  hành vi  ạo lực  ia đ nh ho c vi phạm n hi m trọn  

quyền, n hĩa vụ c a v , chồn  làm cho hôn nhân lâm vào t nh trạn  tr m trọn , đ i 

sốn  chun  khôn  th  kéo dài, mục đ ch c a hôn nhân khôn  đạt đ  c”  Nay  à L 

y u c u xin ly hôn là c  c n c  n n H i đồn  xét xử chấp nh n y u c u c a n uy n 

đ n  
 

[3]  ề con chun : Bà L y u c u đ  c trực tiếp nuôi d  n  con chun  ch a 

thành ni n là tr  Hồ Hải T, khôn  y u c u ôn  H cấp d  n  nuôi con  

 H i đồn  xét xử thấy r n  hiện tại  à L v n nuôi d  n , ch m s c tr  Hồ 

Hải T. N oài ra n uyện vọn  c a tr  là đ  c sốn  v i m  n n y u c u c a  à L 

đ  c chấp nh n. 
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 ề cấp d  n  nuôi con: Bà L khôn  y u c u ôn  H cấp d  n  nuôi con nên 

HĐ   khôn  xem xét  iải quyết  

[4]  ề tài sản chun : Bà L khôn  y u c u T a án  iải quyết n n H i đồn  xét 

xử khôn  xem xét   hi nào c  tranh chấp các   n c  quyền khởi kiện tron  vụ kiện 

khác.  

[5  ề n  chun :  hi nào c  tranh chấp các   n c  quyền khởi kiện tron  vụ 

kiện khác  

 [6]  ề án ph : Bà B i Thị L phải chịu án ph  theo quy định tại đi m a, khoản 

5 Điều 27 N hị quyết số 326/2016/ BT QH14 quy định về m c thu, mi n,  iảm, 

thu, n p, quản lý và sử dụn  án ph  và lệ ph  t a án và Danh mục án ph , lệ ph  T a 

án (Ban hành k m theo N hị quyết số 326/2016/ BT QH 14 n ày 30/12/2016). 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n c  khoản 1 Điều 28, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 39, 

đi m a, đi m b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228,  khoản 1 Điều 238,  Điều 271, 

Điều 273 B  lu t tố tụn  dân sự 2015; Điều  51, 57, 81, 82, 83 Lu t Hôn nhân và 

 ia đ nh n m 2014; Lu t thi hành án dân sự n m 2008 đ  sửa đ i,    sun  n m 

2014; đi m a khoản 5 Điều 27 N hị quyết số 326/2016/ BT QH14 quy định về 

m c thu, mi n,  iảm, thu, n p, quản lý và sử dụn  án ph  và lệ ph  t a án; Danh 

mục án ph , lệ ph  T a án (Ban hành k m theo N hị quyết số 326/2016/ BT QH 

14 n ày 30/12/2016). 

T  ÊN  Ử: 

1/  ề quan hệ hôn nhân: Chấp nh n y u c u xin ly hôn c a  à B i Thị L đối 

v i ôn  Hồ Nam H.  

Giấy ch n  nh n kết hôn số 102 quy n số 01/2001(đ n  ký n ày 

13/12/2001) c a     an nhân dân  h  n  M, qu n T cấp cho ông Hồ Nam H và  à 

B i Thị L khôn  c n  iá trị pháp lý. 

2/  ề con chun : Giao con chung ch a thành ni n là tr  Hồ Hải T, sinh n ày 

C cho  à B i Thị L trực tiếp nuôi d  n    

 iệc cấp d  n  nuôi con: Bà B i Thị L khôn  y u c u T a án  iải quyết  

Ông Hồ Nam H có quyền th m nom con mà khôn  ai đ  c cản trở     l i  ch 

c a con, khi c n thiết m t ho c cả hai   n c  quyền y u c u Toà án  iải quyết 

thay đ i n   i trực tiếp nuôi con, việc cấp d  n  nuôi con, y u c u hạn chế quyền 

c a cha, m  đối v i con ch a thành ni n ho c hạn chế quyền th m nom con sau 

khi ly hôn. 

3/  ề tài sản chun :  hi nào c  tranh chấp các   n c  quyền khởi kiện tron  

vụ kiện khác  

4/  ề n  chun :  hi nào c  tranh chấp các   n c  quyền khởi kiện tron  vụ 

kiện khác  
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5/  ề án phí dân sự s  thẩm: Bà B i Thị L phải n p 300 000đ ( a tr m n àn 

đồn ) án ph  dân sự s  thẩm đ  c tr  vào 300 000đ (Ba tr m n àn đồn ) tiền tạm 

 n  án ph  mà  à L đ  n p theo  i n lai thu số 0010902 ngày 24/12/2020 c a Chi 

cục Thi hành án dân sự Qu n  , T   Hồ Ch  Minh   

Các đ  n  sự đ  c quyền khán  cáo tron  hạn 15 n ày k  t  n ày nh n đ  c 

 ản án ho c t  n ày  ản án đ  c ni m yết theo quy định c a pháp lu t    

Tr  n  h p  ản án, quyết định đ  c thi hành theo quy định tại điều 2 Lu t Thi 

hành án dân sự th  n   i đ  c thi hành án dân sự, n   i phải thi hành án dân sự c  

quyền th a thu n thi hành án, quyền y u c u thi hành án, tự n uyện thi hành án 

ho c  ị c  n  chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Lu t Thi hành án 

dân sự; th i hiệu thi hành án đ  c thực hiện theo quy định tại điều 30 Lu t Thi hành 

án dân sự   

 

 
Nơi nhận: 

-  iện ki m sát nhân dân Qu n 6; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Qu n 6; 

- UBND M, Q. T, TP. HCM; 

- Các đ  n  sự; 

- L u   n ph n , hồ s  vụ án  

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Minh Châu 
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